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HỤ LỤC 

 

1. Các bội - ước thập phân của đơn vị đo lường chính thức thuộc hệ đơn vị SI 

Số Đọc Kí hiệu  Số Đọc Kí hiệu 

1210  têra- T 210−  xenti- c 

910  giga- G 310−  mili- m 

610  mêga- M 610−  micrô-   

310  kilô- k 910−  nanô- n 

210  héctô- h 1210−  picô- p 

110  đềca- da 1510−  femtô- f 

110−  đềxi- d 1810−  áttô- a 

 

2. Bảng mẫu tự Hy Lạp 

  Alpha       Nuy 

  Beta       Omicron 

  Chi       Pi 

  Delta        Theta 

  Epsilon       Rho 

     Phi        Sigma 

  Gamma        Tau 

  Eta        Upsilon 

  Iota           Omega 

  Kappa       Xi 

  Lambda       Psi 

  Muy       Zeta 
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PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 
 

TT TÊN CHƯƠNG, BÀI 
SỐ TIẾT 

LT BT  TN KT TỔNG 

Chương I Dòng điện xoay chiều 8 8 0 1 17 

Bài 1 Đại cương về dòng điện xoay 

chiều 

1     

 Câu hỏi và bài tập  1    

Bài 2 Các mạch điện xoay chiều 2     

 Câu hỏi và bài tập  1    

Bài 3 Mạch có R – L – C mắc nối tiếp 1     

 Câu hỏi và bài tập  2    

Bài 4 Công suất điện tiêu thụ của mạch 

điện xoay chiều – Hệ số công suất 

1     

 Câu hỏi và bài tập  2    

Bài 5 Truyền tải điện năng – Máy biến 

áp 

1     

 Câu hỏi và bài tập  2    

Bài 6 Máy phát điện xoay chiều 1     

Bài 7 Động cơ không đồng bộ ba pha 1     

       

 Kiểm tra chương I    1  

Chương II Dao động và sóng điện từ 4 1 0 0 5 

Bài 8 Mạch dao động 1     

Bài 9 Điện từ trường 1     

Bài 10 Sóng điện từ 1     

 Câu hỏi và bài tập  1    

Bài 11 Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng 

sóng vô tuyến 

1     

Chương III Sóng ánh sang 6 4 0 0 10 

Bài 12 Tán sắc ánh sang 1     

 Câu hỏi và bài tập  2    

Bài 13 Giao thoa ánh sang 2     

 Câu hỏi và bài tập  2    

Bài 14 Các loại quang phổ 1     

Bài 15 Tia hồng ngoại và tia tử ngoại 1     

Bài 16 Tia X 1 1    

       

Chương IV Lượng tử ánh sang 6 2 0 1 9 

Bài 17 Hiện tượng quang điện – Thuyết 

lượng tử ánh sang 

2     

 Câu hỏi và bài tập  1    

Bài 18 Hiện tượng quang điện trong 1     
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Bài 19 Hiện tượng quang – phát quang 1     

Bài 20 Mẫu nguyên tử Bo 1     

 Câu hỏi và bài tập  1    

Bài 21 Sơ lược về laser 1     

 Kiểm tra chương III, IV    1  

Chương V Hạt nhân nguyên tử  8 7 0 0 11 

Bài 22 Tính chất và cấu tạo hạt nhân 2     

 Câu hỏi và bài tập  2    

Bài 23 Năng lượng liên kết của hạt nhân – 

Phản ứng hạt nhân  

2     

Bài 24 Phóng xạ 2     

 Câu hỏi và bài tập  2    

Bài 25 Phản ứng phân hạch 1 1    

Bài 26 Phản ứng nhiệt hạch 1 2    

 Ôn thi kết thúc học phần  4    

TỔNG CỘNG          35 23 0 2 60 

 


